PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

 Với sự bùng nổ CNTT hiện nay, CNTT có mặt và có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Vì thế, việc ứng dụng CNTT vào trong dạy học là phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. Hình thành và sử dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại vào quá trình dạy học sẽ giúp HS tiếp nhận những tri thức mới nhanh chóng, kể cả về số lượng và chất lượng, giúp thực hiện mục đích dạy học với hiệu quả cao.

 Định hướng đổi mới PPDH đã được xác định trong các Nghị quyết Trung ương từ năm 1996, được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (12-1998), đặc biệt đã được khẳng định lại trong điều 5, Luật Giáo dục (2005): “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Các PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh coi việc dạy phương pháp tự học là cốt lõi. Rèn luyện cho người học có được phương pháp, thói quen tự học, vận dụng được những điều đã học vào những tình huống mới, biết tự phát hiện và giải quyết vấn đề gặp phải trong cuộc sống sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi người, góp phần hình thành người công dân có ích, năng động, sáng tạo của xã hội tương lai.
Trong thời đại hiện nay, học sinh có nhiều điều kiện được tiếp cận với công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet từ rất sớm. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các em nhưng cũng đặt ra cho gia đình và nhà trường những mối hiểm họa từ Internet có thể gây ra cho các em. Việc gia đình và nhà trường hướng cho học sinh khai thác những nội dung thông tin hữu ích, có thể hỗ trợ, giúp học sinh học tập tốt hơn là rất cần thiết.
Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và sự bùng nổ thông tin, trẻ em được tiếp cận một lượng tri thức phong phú từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó làm nảy sinh ở các em nhu cầu nhận thức khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy việc dạy học không thể cung cấp cho học sinh tất cả những tri thức các em mong muốn mà chỉ có thể vạch ra cho các em con đường, cách thức để khám phá, chiếm lĩnh những tri thức ấy. Đó chính là dạy cho các em phương pháp học tập, giúp các em phát triển năng lực sáng tạo, tính độc lập, tự chủ của bản than mà việc tự học đóng một vai trò quan trọng.
Trên thực tế hiện nay có rất nhiều nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ việc học và tự học cho học sinh. Bên cạnh khối lượng khổng lồ sách tham khảo thì các website học tập dành riêng cho học sinh tiểu học nói chung và môn toán tiểu học nói riêng lại đứng ở vị trí khá khiêm tốn. Lựa chọn nguồn tài liệu tham khảo, lựa chọn phương thức học tập để có thể phát huy khả năng tự học, khuyến khích sự hứng thú trong học tập của học sinh là vấn đề cần nghiên cứu của các nhà giáo dục.

Vì vậy, là một giáo viên tin học và mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học ở trong nhà trường nói riêng và các môn học khác nói chung, tôi đã chọn đề tài: “Một vài kinh nghiệm xây dựng bài giảng elearning có hiệu quả”.
2.  Lịch sử nghiên cứu


* Thế giới:


Máy tính điện tử (computer) có nguồn gốc ra đời từ rất sớm và có nhiều chủng loại. Ngay sau khi ra đời, máy tính điện tử đã nhanh chóng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đặc biệt sau khi xuất hiện các thế hệ máy tính cá nhân – PC (Personal Computer). Cho đến nay, máy tính điện tử là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nó chi phối và có vai trò cực kí quan trọng trong mọi lĩnh vực.

Những năm 1970 – 1978, computer bắt đầu được các nhà giáo dục nghiên cứu, đưa vào nhà trường để cải tiến giáo dục. Đầu thập niên 80, tại Anh, người ta đã thực hiện dự án MEP (Micro electonics Education Program – Chương trình giáo dục vi điện tử). Canada, Liên Xô (cũ), Cộng hòa Liên bang Đức, Australia cũng đã đưa computer vào trường học phục vụ việc dạy học… Ở các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan là những nước sớm đưa computer vào nhà trường. Riêng Malaysia ngày nay có cả hệ thống “trường học thông minh”  (Smart School). Và cho đến bây giờ trên thế giới, rất nhiều nước đã được học tập thông qua hệ thống computer và Internet.

Về việc học trên máy tính (e-learning), một mốc quan trọng người ta nhắc đến rất nhiều đó là giai đoạn 1994 – 1999. Khi công nghệ Web được phát minh ra, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bắt đầu nghiên cứu cách thức cải tiến phương pháp giáo dục bằng công nghệ này. Người thầy thông thái đã dần lộ rõ thông qua các phương tiện: Email, CBT (Computer Based Traing) qua Internet với text và hình ảnh đơn giản, đào tạo bằng công nghệ Web với hình ảnh chuyển động tốc độ thấp đã được triển khai trên diện rộng.

Giai đoạn 2000 – 2005 được coi là làn sóng gia tăng thứ hai của e-learning. Các công nghệ tiên tiến bao gồm JAVA và các ứng dụng mạng IP, công nghệ truy cập mạng và băng thông Internet được nâng cao, các công nghệ thiết kế Web tiên tiến đã trở thành một cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo. Ngày nay, thông qua Web, giáo viên có thể kết hợp hướng dẫn trực tuyến (hình ảnh, âm thanh, các công cụ trình diễn) tới mọi người học, nâng cao hơn chất lượng dịch vụ đào tạo. Ngày qua ngày, công nghệ Web đã chứng tỏ nó có khả năng mang lại hiệu quả cao trong giáo dục đào tạo, cho phép đa dạng hóa các môi trường học tập. Tất cả những điều đó tạo ra một cuộc cách mạng trong đào tạo với giá thành rẻ, chất lượng và hiệu quả.

Tình hình phát triển và ứng dụng việc học trực tuyến phụ thuộc vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng, CNTT và mạng truyền thông, nền giáo dục và chủ trương, chính sách của Nhà nước, sự quan tâm của xã hội. Vì vậy, sự phát triển của E-learning trên thế giới là không đồng đều. E-learning phát triển mạnh nhất ở Bắc Mĩ, sau đó đến Châu Âu và Châu Á. Tại những nước phát triển, E-learning đã trở nên rất phổ biến với số lượng ngày càng tăng. Chỉ riêng ở Mĩ đã có hơn 700 công ty E-learning. Canada là nước đầu tiên trên thế giới triển khai thành công mạng SchoolNet nối liền tất cả các trường học và thư viện, tạo tiền đề cho rất nhiều nước khác triển khai có hiệu quả mạng EduNet/SchoolNet phục vụ giáo dục và đào tạo. Hầu như các nước trong khu vực Đông Nam Á đều có mạng giáo dục điện tử như Thái Lan, Indonesia, Malaysia…, thậm chí có cả mạng ASEAN SchoolNet.

Trên thế giới, hiện nay việc học tập qua Internet đang có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với phương pháp học truyền thống. Cùng với sự phát triển của CNTT nói chung, các giải pháp học tập trực tuyến đang dần phổ biến và hoàn thiện.


* Việt Nam:

Ở Việt Nam, từ giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, Viện Khoa học Giáo dục là cơ sở đầu tiên bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm việc dạy tin học ở trường phổ thông. Và đến những năm 1990 – 1992, Bộ GD&ĐT đã có chương trình cung cấp máy tính cho các Sở giáo dục, các trường phổ thông, chủ yếu để dạy môn tin học. Chỉ khoảng 3,4 năm trở lại đây, thuật ngữ e-learning bắt đầu được biết đến. Nghiên cứu việc học trên máy tính cũng như phát triển Internet đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Bộ GD&ĐT, nhằm đưa CNTT trở thành công cụ hữu ích phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục.
Các dự án hợp tác quốc tế về E-learning đã được triển khai, đánh dấu sự sâm nhập của công nghệ học trực tuyến vào Việt Nam:
- Dự án hợp tác E-learning Việt Nam - Nhật bản, được thực hiện bởi Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Keio University phía Nhật Bản.

- Trung tâm E-learning Việt - Nhật tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Việt Nam tham gia dự án mạng E-learning Châu Á (AEN) với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

- Dự án hợp tác của Trung tâm tin học - Bộ GD&ĐT với công ty HP (Hewlett-Packard) cho ra đời Mạng giáo dục (Edu.Net) và “Câu lạc bộ công nghệ giáo dục và E-learning” đã đi vào hoạt động có hiệu quả.
- Dự án hợp tác thành lập Trung tâm E-learning Coca-cola.

- Hội thảo “Chiến lược phát triển E-learning của NTT” do Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Điện tín và điện thoại Nhật bản (NTT) phối hợp tổ chức.

Bên cạnh các dự án hợp tác quốc tế, trong nước cũng có rất nhiều các cuộc hội thảo về E-learning, thu hút được sự quan tâm của các trường Đại học lớn, các viện nghiên cứu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Tính đến nay, Việt Nam đã có hai cuộc hội thảo về chủ đề E-learning. Đó là hội thảo “Workshop về E-learning” và “Nghiên cứu và triển khai E-learning”. Trang web chưa thông tin đầy đủ, phong phú nhất về E-learning là trang “Câu lạc bộ công nghệ giáo dục và E-learning” của Bộ GD&ĐT (http://el.edu.net.vn) cung cấp các thông tin, kiến thức cơ bản cần thiết về E-learning. Trang này cũng thực hiện các kiên kết với nhiều địa chỉ đào tạo E-learning trên thế giới để mọi người có thể tham khảo và đăng kí khóa học tại đó.
Nói chung, sự phát triển học tập trực tuyến tại Việt Nam mới chỉ trong giai đoạn khởi đầu, các ứng dụng triển khai còn rất ít, hầu hết mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm. Các vấn đề lớn gặp phải ở đây là các chuẩn về e-learning chưa có, cơ sở hạ tầng CNTT còn yếu, các quy tắc/luật định cho việc phát triển hình thức học tập này còn chưa phù hợp, đặc biệt là việc đầu tư và hỗ trợ kinh phí chưa được sự quan tâm của Nhà nước và Chính phủ, chính vì vậy hiệu quả đạt được chưa cao.

3. Mục đích nghiên cứu

- Xây dựng bài giảng elearning hỗ trợ việc tự học cho học sinh.
- Đề xuất cách khắc phục những khó khăn vướng mắc khi xây dựng bài giảng elearning bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ sẵn có.
4. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn ở việc nghiên cứu:

· Đưa chương trình, chuẩn kiến thức các các môn học vào bài giảng elearning bằng các phần mềm sẵn có.

· Khảo sát thực trạng của giáo viên khi xây dựng bài giảng elearning.

· Tổ chức thực nghiệm xây dựng một số bài giảng elearning cho giáo viên trong trường Tiểu học Phúc Đồng.
5. Đối tượng nghiên cứu
- Quá trình thiết kế bài giảng elearning có sử dụng các công cụ hỗ trợ sẵn có, bài giảng E-Learning.
6. Phương pháp nghiên cứu


1. Lý thuyết


- Tham khảo tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên. Website, CD-ROM… có liên quan trực tiếp đến đề tài.


2. Thực tiễn


- Dự giờ, tham khảo ý kiến đóng góp của giáo viên giảng dạy về cách thức tổ chức dạy học, quá trình lên lớp bằng giáo án điện tử có sự hỗ trợ của các đoạn phim minh hoạ. Thử nghiệm bài giảng trên một số Website từ đó thiết kế nội dung bài giảng E-Learning theo chuẩn quốc tế SCORM.

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận


1.1.1. Những khái niệm cơ bản và các vấn đề liên quan đến tự học


1.1.1.1.  Một số quan niệm về tự học
Về vấn đề tự học có nhiều quan điểm:
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tự học là một cách học tự động”, tức là: học tập một cách hoàn toàn tự giác, tự chủ, không đợi ai nhắc nhở, không chờ ai giao nhiệm vụ mà tự mình chủ động vạch kế hoạch cho mình rồi tự mình triển khai thực hiện kế hoạch đó một cách tự giác, tự mình làm chủ thời gian để học và tự mình kiểm tra, đánh giá việc học của mình. Tự học là tự mình tìm kiếm tri thức bằng hành động của chính mình, tự phát huy, sử dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực của bản thân để lĩnh hội nền văn hóa lịch sử xã hội loài người.

Nói một cách chi tiết, “Tự học là tự mình động não suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) và có khi cả cơ bắp (khi phải sử dụng công cụ), cùng các phẩm chất của mình rồi cả động cơ tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan (như trung thực, khách quan, ý muốn, biết biến khó khăn thành thuận lợi…) để chiếm lĩnh lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực hiểu biết đó thành sở hữu của mình”.

Như vậy, quá trình tự học là “một sự biến đổi bản thân, trở nên có thêm giá trị, bằng nỗ lực của chính mình để chiếm lĩnh những giá trị mới lấy từ bên ngoài”, là “một hành trình nội tại, được cắm mốc bởi kiến thức, phương pháp tư duy và sự thực hiện tự phê bình để tự hiểu bản thân mình”.
Hiểu như trên thì cốt lõi của việc học là tự học dù dưới bất cứ hình thức nào ở trong hay ngoài trường lớp, không có tự học thì không có sự biến đổi bản thân. Sự chiếm lĩnh những thái độ và năng lực, những kĩ năng kiến thức là bằng hành động của chính bản thân chứ không thể nhờ hành động của người khác, mọi yếu tố khác chỉ có tác dụng xúc tác, thúc đẩy hoặc kìm hãm. Cùng một nội dung học tập, cùng một thầy giảng dạy nhưng mỗi học sinh sẽ lĩnh hội nhanh hay chậm, nông hay sâu là tùy thuộc vào năng lực tự học của bản thân mỗi người đó.
Có thể nói, khả năng tự học của chính bản thân là chìa khóa cho cánh cửa thành công trong mọi hành động của con người. Một người muốn thành công trong cuộc sống thì điều quan trọng là phải tự nhận biết được những giá trị của bản thân (năng lực và thái độ, kĩ năng, kiến thức), xác định được những giá trị cần thiết cho hoạt động của mình, biết cách chiếm lĩnh những giá trị đó, tức là biết cách tự học.
Trong cuộc sống, sự hiểu biết của con người không phải là thứ bất biến. Hoạt động trong cuộc sống của con người luôn đòi hỏi con người phải liên tục mở rộng sự hiểu biết. Không trường học nào có thể cung cấp cho học sinh đủ tri thức để có thể sống và hoạt động đạt hiệu quả, không phải lúc nào cũng chỉ có tái hiện tri thức sẵn có, sử dụng những kĩ năng sẵn có mà còn cần phải thường xuyên hình thành những tri thức mới, kĩ năng mới, phẩm chất mới. Điều này đòi hỏi người thực hiện hành động phải chiếm lĩnh những nội dung mới đó, tức là phải tiến hành hoạt động tự học.

Như vậy, quá trình sống và hoạt động của con người là quá trình con người dần dần bước lên những bậc thang mới của sự hiểu biết. Bước đi này dễ hay khó, cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng tự học của mỗi người. Khả năng này cần được rèn luyện ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt đối với bậc tiểu học.
1.1.1.2.  Một số hình thức tự học

Trong quá trình học ở tiểu học học sinh có thể tiến hành hoạt động tự học dưới nhiều hình thức khác nhau, trong những điều kiện khác nhau:
Hình thức tự học thứ nhất là hoạt động tự học của học sinh diễn ra nhằm đáp ứng như cầu hiểu biết riêng, bổ sung và mở rộng tri thức ngoài chương trình đào tạo ở trường và cũng không cần có sự điều khiển của giáo viên. Người học tự đọc tài liệu, tự suy nghĩ, tự rút kinh nghiệm. Đây là tự học ở mức cao. Người học tự ý thức, xác định được nhu cầu tri thức mới và tự mình tìm cách để đạt được tri thức đó.
Hình thức tự học thứ hai là hoạt động tự học của học sinh cũng có thể diễn ra khi không có sự điều khiển trực tiếp của giáo viên. Ở đây học sinh phải tự sắp xếp quỹ thời gian và điều kiện vật chất để tự ôn tập, tự củng cố, tự đào sâu những tri thức hoặc tự hình thành những kĩ năng, kĩ xảo ở một năng lực nào đó theo yêu cầu của giáo viên hoặc quy định trong chương trình đào tạo của nhà trường. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn hoặc chỉ giao nhiệm vụ, học sinh tự tìm cách giải quyết vấn đề mà không có giáo viên điều khiển trực tiếp.
Hình thức tự học thứ ba là hoạt động tự học của học sinh diễn ra dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên. Thầy là tác nhân hướng dẫn, tổ chức, đạo diễn để trò phát huy những phẩm chất và năng lực của mình như khả năng chú ý, óc phân tích, năng lực khái quát hóa… tự tìm ra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo mà thầy đã định hướng cho hoạt động này.
Trong ba hình thức trên thì hình thức tự học thứ nhất ở mức độ cao nhất, hình thức tự học thứ ba ở mức độ thấp nhất. Đối với học sinh tiểu học, hình thức tự học thứ hai và ba được diễn ra nhiều hơn cả. Do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, học sinh tự học chủ yếu phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp từ giáo viên. Giáo viên đưa ra hệ thống các câu hỏi để hướng dẫn học sinh tìm kiếm tri thức. Hình thức tự học thứ hai chính là việc học sinh tiến hành hoạt động tự học không có giáo viên (như tự học ở nhà, thư viện,…). Ở hoạt động này, từ những yêu cầu, nhiệm vụ mà giáo viên đã đưa ra, học sinh bằng cách của mình như tự đọc tài liệu, sách tham khảo, lên mạng tìm kiếm thông tin,… cùng với vốn tri thức, kinh nghiệm sẵn có của mình để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Với hoạt động này, giáo viên chỉ đóng vai trò định hướng, còn học sinh là người tự tìm ra con đường để đến với tri thức.
1.1.1.3.  Chu trình tự học của học sinh

Chu trình tự học của học sinh là chu trình gồm 3 thời:

* Thời 1: Tự tìm tòi

Ở thời đầu tiên, người học tự quan sát, mô tả, giải thích, phát hiện vấn đề, định hướng giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề, tự tìm ra kiến thức mới (kiến thức này chỉ mới đối với người học) và tạo ra sản phẩm ban đầu hay sản phẩm thô đối với cá nhân người học.
* Thời 2: Tự thể hiện

Người học tự thể hiện mình bằng văn bản, bằng lời nói, tự trình bày, bảo vệ kiến thức hay sản phẩm cá nhân ban đầu của mình, tự thể hiện qua sự hợp tác, trao đổi, đối ngoại, giao tiếp với các bạn và giáo viên để tạo ra sản phẩm có tính chất xã hội của cộng đồng lớp học.

* Thời 3: Tự kiểm tra, điều chỉnh

Sau khi tự thể hiện mình qua sự hợp tác trao đổi với các bạn và giáo viên, sau khi giáo viên kết luận, người học tự kiểm tra, tự đánh giá sản phẩm ban đầu của mình, tự sửa sai, tự điều chỉnh, thực chất đây cũng chính là con đường “nhận thức, phát hiện vấn đề, định hướng giải quyết và giải quyết vấn đề” của nghiên cứu khoa học. Theo con đường xoắn ốc Oristic, ở tầm vóc và trình độ học sinh tiểu học, việc dẫn dắt người học đến tri thức khoa học, đến chân lý mới (chỉ mới đối với người học mà thôi) chỉ có thể diễn ra dưới tác động hợp lý của chu trình dạy của thầy.

Đối với học sinh tiểu học, chu trình tự học của học sinh chủ yếu mới đạt đến thời 1 và thời 2. Học sinh tự tìm ra được tri thức mới và thể hiện sự hiểu biết của mình bằng văn bản, lời nói… Hầu hết chu trình tự học của các em dừng lại ở đây. Các em chưa có ý thức, nhu cầu quay lại tự kiểm tra, đánh giá sản phẩm ban đầu của mình. Rất ít học sinh từ những sản phẩm, tri thức mà mình thu được tiếp tục tư duy, sáng tạo để phát triển lên thành kiến thức mới. Đây là đòi hỏi cao so với học sinh tiểu học, nhưng là tiền đề khoa học tư duy sáng tạo, một phẩm chất cần thiết trong nghiên cứu khoa học.
1.1.1.4.  Vai trò, ý nghĩa của việc tự học

Tự học là một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục của mọi nhà trường là chất lượng giáo dục học tập và rèn luyện của học sinh. Để tạo ra chất lượng này cần có sự tham gia của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là vấn đề tự học, tự giáo dục của học sinh.
Tự học giúp học sinh tự lực nắm vững tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và nghề nghiệp trong tương lai. Trong quá trình tự học, mỗi học sinh tự vận động, từng bước biến vốn kinh nghiệm lịch sử loài người thành vốn tri thức riêng của bản thân mình. Hoạt động tự học đã tạo điều kiện cho học sinh thông hiểu tri thức bởi vì con người chỉ thực sự nắm được cái mà mình giành được bằng hoạt động tự lực của bản thân. Bằng con đường này học sinh không những có kiến thức mà còn có được niềm hứng thú, say mê, tìm tòi, khám phá.
Bên cạnh đó, tự học tạo nền móng cho sự xuất hiện của các nhà nghiên cứu khoa học. Tự học và tự nghiên cứu khoa học đều hướng vào mục đích chung là phát hiện tri thức mới cho dù tri thức mới do nhà khoa học và học sinh tìm ra khác nhau về ý nghĩa (mới đối với cả nhân loại và mới với mỗi cá nhân). Phương pháp tự học rất gần gũi với phương pháp nghiên cứu khoa học. Do đó quá trình học sinh tự học cũng chính là quá trình các em tiếp xúc, làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tự học không những giúp học sinh không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà còn giúp cho họ có được hứng thú, thói quen và phương pháp tự học thường xuyên sau này. Đây cũng là cách hữu hiệu để chuẩn bị cho lớp người kế tục thích ứng với xã hội học tập, một xã hội mà trong đó mỗi người phải có năng lực học tập liên tục, suốt đời.

Mặt khác, hoạt động tự học không chỉ giúp học sinh thông hiểu tri thức mà chính trong quá trình giải quyết một cách độc lập các nhiệm vụ học tập với sự nâng cao dần mức độ phức tạp khó khăn học sinh còn được rèn luyện để phát triển năng lực nhận thức, hình thành các kĩ năng, kĩ xảo thực hành, các phẩm chất trí tuệ và nhân cách. Tự học giúp học sinh hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện ý chí phấn đầu, đức tính kiên trì, óc phê phán, lòng say mê khoa học…
Việc tự học của học sinh là một hình thức học, ở đó phát huy cao nhất vai trò tích cực, độc lập, tự giác nhận thức của học sinh nhưng không tách rời vai trò điều khiển của giáo viên. Muốn có một kết quả học tập cao đòi hỏi người học phải có một quá trình làm quen, rèn luyện năng lực tự học mà giáo viên tác động, giáo dục, tổ chức, giúp đỡ trong mối quan hệ chặt chẽ, khoa học với hoạt động dạy của giáo viên.
1.1.2. Vai trò của CNTT với dạy học

CNTT có vai trò hết sức quan trọng đối với giáo dục. Trong thời đại ngày nay, với sự bùng nổ thông tin khoa học kĩ thuật trên toàn thế giới, kiến thức hình thành rất nhanh, nhu cầu tiếp nhận thông tin tăng nhanh cả về chất lượng và số lượng. Để đáp ứng điều đó, giáo dục cần phải có đổi mới về mục tiêu và phương pháp đào tạo, những cải cách cả về nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo theo hướng tích cực hóa quá trình đào tạo. Bởi vì thế, công nghệ giáo dục đã xuất hiện và có vị trí nhất định trong lý luận dạy học hiện đại, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật vào quá trình dạy học nhằm thực hiện mục đích dạy học với hiệu quả cao.
1.1.2.1. Vai trò của CNTT với mục đích dạy học

CNTT mà cụ thể ở đây là máy vi tính đóng vai trò quan trọng trong dạy học. Máy vi tính hiện nay cùng với các phần mềm mới và sự hỗ trợ của Internet có thể được sử dụng trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh. Học sinh tiếp thu tri thức không chỉ với con đường thông qua bài giảng của thầy hoặc tham khảo sách báo như trước đây mà còn có thể bằng hoạt động trong môi trường CNTT.

Với nhiều tính năng nổi trội, hiện nay, CNTT ngày càng thâm nhập sâu vào quá trình dạy học. Sử dụng CNTT với các phần mềm học sinh có thể độc lập suy nghĩ và lĩnh hội những nội dung tri thức đã được cài sẵn trong mã chương trình. Trong giai đoạn truyền thụ kiến thức mới cho học sinh, các phương tiện CNTT có khả năng giúp cho người đọc nhanh chóng hiểu bài và ghi nhớ lâu. Nhất là với học sinh tiểu học, với sự trợ giúp của nhiều phần mềm dạy học sinh động hiện nay, học sinh không chỉ tiếp thu tri thức tốt hơn mà còn rất hứng thú với bài học.
Trong dạy học, CNTT đóng vai trò rèn luyện kĩ năng thực hành, củng cố kiến thức; rèn luyện và phát triển tư duy; đóng vai trò hình thành phẩm chất, tác phong cho học sinh.
Đối với việc rèn luyện kĩ năng thực hành, củng cố kiến thức đã học: CNTT có thể được dùng làm phương tiện thực hành cho học sinh. Nhiều chương trình về luyện tập thực hành trên máy vi tính, đặc biệt là các chương trình trắc nghiệm, đem đến cho một mức độ luyện tập không hạn chế về cả thời gian lẫn nội dung. Tùy theo mức độ giải quyết của từng học sinh, học sinh có thể tự ôn tập và tự rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học của mình. Một đặc tính quan trọng và là đặc trưng của nhiều chương trình phần mềm là tính năng “Hội thoại”. Qua hội thoại, máy “thông báo” cho học sinh kết quả trả lời, nếu trả lời sau máy sẽ nêu ra lí do sai, và gợi ý để cho học sinh sửa sai. Khi học sinh trả lời đúng máy sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo mức độ từ dễ đến khó. Nội dung kiến thức để cho học sinh ôn luyện trong các chương trình này là rất phong phú, đa dạng về cả hai phía câu hỏi và câu trả lời, do đó nó đòi hỏi học sinh phải nắm vững rất nhiều kiến thức, kĩ năng mới giải quyết được. Như vậy, luyện tập trong môi trường có hỗ trợ CNTT cho thấy hiệu quả cao hơn nhiều so với cách học thông thường.
Đối với việc rèn luyện và phát triển tư duy: Nhiều nghiên cứu nước ngoài đã đi đến kết luận: dạy học với hỗ trợ của máy vi tính thì các khả năng suy luận và tư duy của học sinh được phát triển rất tốt. Đó là năng lực quan sát, mô tả, phân tích, so sánh, mò mẫm, dự đoán, khái quát hóa, tổng quát hóa, lập luận, suy diễn, chứng minh.

Máy vi tính với các phần mềm dựng hình cơ hoạt có sức hấp dẫn thu hút học sinh ham thích tìm tòi nghiên cứu. Nhờ khả năng chuyển đổi hình nhanh chóng, đo đạc tính toán chính xác, học sinh có thể phát triển tư duy phê phán trong suy luận. Học sinh dễ dàng kiểm nghiệm lại điều được dự đoán, rồi khái quát nêu ra giả thuyết. Nhờ phương tiện kĩ thuật hiện đại, quá trình tìm hướng giải quyết được rút ngắn lại. Học tập trong môi trường máy tính, học sinh có điều kiện tốt để phát triển tư duy logic, đặc biệt là tư duy toán học.

Vai trò của CNTT trong việc hình thành phẩm chất, tác phong cho học sinh: Ứng dụng những phương tiện CNTT, nhất là máy vi tính trong quá trình dạy học toán sẽ giúp hình thành và rèn luyện phong cách làm việc khoa học cho học sinh. Đó là đức tính độc lập, chủ động sáng tạo tự học, tự rèn luyện, say sưa tìm tòi nghiên cứu, thái độ nghiêm túc và tính kỉ luật cao. Trong quá trình hội thoại với máy tính, máy không phê phán gay gắt trực tiếp khi học sinh trả lời sai, nhưng nó không bao giờ khoan nhượng đối với những sai sót đó. Chỉ khi nào học sinh trả lời đúng câu hỏi được đsặt ra để giải quyết xong nhiệm vụ được giao thì máy mới cho phép đi nghiên cứu vấn đề mới. Để cuộc hội thoại với máy vi tính có kết quả cao buộc học sinh phải kiên trì, nhẫn nại. Sử dụng CNTT trong giai đoạn kiểm tra đánh giá một cách khách quan giúp học sinh rèn luyện và hình thành đức tính trung thực, công bằng và chính xác.
Ngoài ra, làm việc trong môi trường CNTT với các tính năng hiện đại, độc đáo không chỉ tạo được hứng thú cho học sinh mà đã đem lại cho học sinh các phương pháp giải quyết rất nhiều nhiệm vụ hóc búa một cách khoa học. Học sinh không còn phải bị nhồi nhét bằng các mẹo, “tiểu xảo” đầy bí hiểm như trước đây, tránh rơi vào tình trạng học theo kiểu đánh đố.

Ngày nay, khi mà CNTT đã xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống con người thì việc đưa phương tiện máy tính vào trợ giúp giảng dạy (học sinh được thao tác trên máy tính trong quá trình học tập của mình) rõ rang đã góp vào phần xây dựng những con người trong tương lại có kĩ năng sử dụng thành thạo máy vi tính, có đủ điều kiện thích nghi với xã hội công nghiệp cao, có tác phong lao động trong thời đại mới.
1.1.2.2. Vai trò của CNTT với quá trình dạy học

Theo sự khảo sát của nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài thì dạy học với sự hỗ trợ của CNTT có khả năng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. CNTT có thể được sử dụng trong nhiều khâu của quá trình dạy học. Vai trò hỗ trợ của CNTT trong quá trình đó được thể hiện qua một số chức năng quan trọng sau đây:

- Chức năng cung cấp thông tin: Làm việc với các phần mềm máy tính về toán học sinh có thể thu thập các dữ liệu cần thiết cho mục đích học tập của mình. Máy tính quản lý và xử lý nhiều dạng thông tin khác nhau như văn bản, số đo, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, dạng quá trình chuyển động,… Với khả năng này máy vi tính giúp học sinh có điều kiện tốt để nghiên cứu các đối tượng toán học từ đó tìm ra được kiến thức mới.
Sử dụng các phần mềm của máy tính, học sinh có thể truy cập vào các file mẫu để tìm kiếm các kiến thức liên quan đến nội dung học tập như các thí nghiệm, các mô hình…

Đối với giáo viên, nó phục vụ cho việc soán giáo án hết sức thuận lợi khi muốn lồng ghép các ý tưởng, tình huống sư phạm cùng với việc tìm kiếm thông tin có liên quan một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

- Chức năng hỗ trợ hoạt động khám phá và giải quyết vấn đề: Chức năng bổ trợ khám phá được xem là một trong những chức năng cần thiết nhất trong việc dạy và học qua sự trợ giúp của CNTT. Các phương tiện trực quan trước đây thường được sử dụng nhằm giúp học sinh tìm tòi, phát hiện các tính chất mới, nhưng hiệu quả kém xa so với việc có sự trợ giúp của CNTT.

- Chức năng trực quan hóa, minh họa, kiểm nghiệm: Máy vi tính có thể được sử dụng trong quá trình dạy học nhằm tạo ra mô hình trực quan để minh họa cho các nội dung trong bài giảng. Trực quan hóa là chức năng biểu diễn các thông tin có tính cấu trúc hoặc các vấn đề học dưới dạng có thể nhìn thấy được trong đó có sự tham gia của các mô hình.

Sự kết hợp giữa lập luận suy diễn và dùng máy tính để minh họa kiểm nghiệm lại các tính chất có tác dụng thúc đẩy hỗ trợ cho nhau nhằm đạt được mục đích cuối cùng là hình thành kiến thức, rèn luyện kĩ năng và phát triển tư duy cho học sinh.

Các phần mềm máy tính có khả năng lưu trữ các biểu đồ, hình vẽ, chúng cho phép truy cập nhanh, không hạn chế vào các đối tượng đó và hỗ trợ quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh một các vững chắc. Phạm Huy Điển đã đánh giá cao vai trò minh họa của máy vi tính khi cho rằng: “Máy tính điện tử có khả năng làm sáng tỏ các khái niệm phức tạp bằng những minh họa hoàn hảo”.
- Chức năng, kiểm tra, đánh giá: Hiện nay, trong chương trình giáo dục của nhiều nước phát triển đã đưa vài vấn đề xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá học sinh bằng những chương trình trên máy tính, trong đó chương trình kiểm tra trắc nghiệm được đặc biệt chú ý. Với những chương trình này máy tính đóng vai trò vừa là thiết bị kiểm tra, vừa là thiết bị đánh giá, thống kê, tổng hợp. Ưu điểm nổi bật của kiểm tra đánh giá bằng máy tính là khách quan, trung thực và chính xác cao. Khi học sinh hội thoại với máy để đánh giá kiểm tra kết quả, câu trả lời được đưa ra ngay trên màn hình. Các chương trình kiểm tra trắc nghiệm có rất nhiều dạng câu hỏi: chọn đúng hay sai, chọn một số để chọn câu trả lời đúng, điền câu trả lời… Nội dung kiểm tra nếu được chuẩn bị chu đáo sẽ rất phong phú và đa dạng, bao quát được nhiều kiến thức và kĩ năng, hạn chế được tình trạng học sinh học tủ. Một ưu điểm nữa của việc kiểm tra đánh giá bằng phương tiện máy tính là tiết kiệm được thời gian. Rõ ràng khi kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm thì thời gian dành cho chấm trả bài của giáo viên là rất ít so với chấm trả bài theo cách thông thường. Thời gian dùng để xếp loại học sinh là không đáng kể nếu máy đã có chương trình cài sẵn.
1.1.3. Khả năng ứng dụng website học tập vào việc hỗ trợ tự học môn toán

1.1.3.1.  Một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản

· Internet

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.
· E-learning

Website học tập là một phần trong cả hệ thống E-learning. Vì thế, trước khi tìm hiểu về website học tập, chúng tôi đi làm rõ khái niệm e-Learning là gì?
E-learning nổi lên trong suốt quá trình chiếm ưu thế của các trang web (dotcom rush: sự tấn công của .com). Có thể tìm được rất nhiều định nghĩa về E-learning:

- E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên CNTT và truyền thông (Compare Infobase Inc).

- E-learning  nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, phân phối hoặc quản lí sử dụng nhiều công cụ của CNTT, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức độ cục bộ hay toàn cục (MASIE Center).

- Là việc học tập được phân phối hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc phân phối qua nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet, TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông minh và việc đào tạo dựa trên máy tính (CBT) (Sun Microsystems, Inc).

- Là việc phân phối các hoạt động, quá trình và sự kiện đào tạo, học tập thông qua các phương tiện điện tử như Internet, Intranet, Extranet, CD-ROM, video tape, DVD, TV, các thiết bị cá nhân (e-learningsite).

Ngoài cách định nghĩa trên còn có các định nghĩa E-learning như sau:

- Đào tạo thông qua Internet, mạng máy tính hay máy tính riêng biệt. Khả năng chuyển tải kiến thức và sự hiểu biết thông qua mạng. E-learning  đề cập đến việc sử dụng các ứng dụng hay các quy trình điện tử để học tập bao gồm học tập dựa trên web, học tập dựa trên máy tính, các lớp học ảo và sự cộng tác số hóa. Nội dung được phân phối thông qua mạng Internet, Intranet, băng audio hay video, truyền hình qua vệ tinh và CD-ROM.

- Mọi công nghệ học tập gián tiếp sử dụng máy tính dù ở khoảng cách xa hay trong phạm vi lớp học (máy tính hỗ trợ học tập).

- Trong khi số lượng định nghĩa về E-learning là rất lớn, khái niệm này về E-learning bao gồm học tập có một thành phần điện tử trong cách thức phân phối, trong trường hợp học trực tuyến hay học tập phân tán sử dụng email, hội nghị qua truyền hình hay các khuôn dạng số được sử dụng. Trong khi đối với một số người hiểu theo nghĩa học tập thông qua mạng điện tử, cách học này sử dụng một cách phổ biến và rộng rãi các ứng dụng trong khóa học để dễ dàng truyền thụ kiến thức.

- Là khái niệm chung trong lĩnh vực sử dụng các công nghệ để truyền các chương trình giáo dục và đào tạo. Thường sử dụng các phương tiện như CD-ROM, mạng Internet, Intranet, mạng không dây và học tập lưu động. Một số trường hợp bao gồm vả quản lí tri thức như là một dạng của E-learning. Xem xét một chút để tìm ra khái niệm đúng đắn nhất, khoảng năm 1995 nó được gọi là “Đào tạo dựa trên mạng Internet”, sau đó là “Đào tạo dựa trên Web”, tiếp tục là “Đào tạo trực tuyến” và cuối cùng là E-learning , với tiền tố “E-learning” đang thịnh hành trong cuộc bùng nổ của thời đại dotcom.
- Liên quan đến mọi hình thức học tập sử dụng phương tiện điện tử. Điều này có nghĩa là bao gồm rất nhiều loại khác nhau đối với chúng ta nhưng ngay lập tức nó trở thành một công cụ truyền tải nổi tiếng.
- Khả năng truyền tải các kĩ năng và kiến thức qua mạng.

- Các kết quả học tập từ sự kết hợp đào tạo và Internet. Internet biến đổi các phương pháp giáo dục hiện tại và tạo ra cách học tập mới mẻ độc đáo.

- Bất kì một phương pháp học tập nào mà tận dụng một mạng (LAN - Local Area Network, WAN - Wide Area Network ) hay mạng Internet để phân phối, tương tác, tạo điều kiện thuận lợi. Điều này bao gồm học tập phân tán, đào tạo từ xa, có thể đồng bộ, không đồng bộ, có hướng dẫn hay dựa trên máy tính cá nhân, hoặc một sự phối hợp.

Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng nói chung E-learning đều có những điểm chung sau:
E-learning là thuật ngữ để chỉ một mô hình học tập mới với sự trợ giúp của máy tính. Ban đầu E-learning có nghĩa là Electronics learning, nhưng cũng với sự phát triển của công nghệ thì E-learning đã mạng một bản chất tích cực hơn là Effective learning. Hình thức học tập E-learning được sử dụng rộng rãi chính là vì nó đã tạo cơ hội học tập cho mọi người (anyone), có thể học mọi nơi (anywhere), học mọi lúc (anytime), học suốt đời (to learn one’s own pace), hình thức này cũng tạo sự bình đẳng về giáo dục cho mọi người.

E-learning gắn liền với sự phát triển về mạng máy tính và Internet. Mạng máy tính là một giải pháp kĩ thuật để ghép nối vật lí các máy tính với nhau hoạt động dưới sự điều hành của hệ điều hành mạng (NOS - Network Operating System) được cài đặt trên máy chủ.

Các mạng máy tính khác nhau tùy theo qui mô bao quát của chúng. Mạng nhỏ nhất gọi là mạng cục bộ (LAN) có thể chỉ ghép nối 2 hoặc 3 máy tính với nhau với các thiết bị ngoại vi khác như máy in Laser, máy quét ảnh, máy vẽ,… Các mạng lớn hơn gọi là mạng diện rộng (WAN), dùng các đường dây điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác để liên kết các máy tính với nhau trong phạm vi vài chục đến vài ngàn dặm.

E-learning là việc học tập hay đào tạo dựa trên CNTT và truyền thông. Cụ thể hơn là công nghệ mạng, kĩ thuật đồ họa, kĩ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán,… và được phân phối qua Internet, CD-ROM, DVD, TV hay các thiết bị cá nhân (Điện thoại di động)…

Thêm vào đó, kiến thức được xem như có một lợi thế cạnh tranh và vào các thời điểm thì nó là một tài sản quan trọng nhất. Do vậy một số người cũng coi e-learning như một sự hội tụ của Web và Learning ở tất cả các cấp độ, cho dù ở trường tiểu học, đại học hay trong kinh doanh. Các thuật ngữ như e-learning, technology-based learning (TBL - học dựa trên công nghệ), và Web-based learning (WBL - học dựa trên web) được định nghĩa và sử dụng một cách khác nhau bởi những tổ chức nhóm người sử dụng khác nhau. Hơn nữa, việc sử dụng những thuật ngữ này sẽ liên tục thay đổi khi mà thế giới của e-learning đang mở ra.
Thuật ngữ “E-learning” được biến đổi từ “electronic learning” (hình thức học điện tử/tự động) và nó đề cập đến hình thức học dựa trên công nghệ hoặc hình thức phân phối học tự động. Nó bao hàm hàng loạt những ứng dụng và quá trình xử lí kiến thức theo một hình thức phân phối nào đó, bao gồm hình thức học dựa trên máy vi tính, hình thức học dựa vào web, các lớp học ảo và sự hợp tác kĩ thuật số.

Như cái tên nó ám chỉ thì e-learning có thể liên quan đến sự đa dạng của các thiết bị hơn là sự giáo dục và đào tạo trực tuyến, “online” (trực tuyến) ngụ ý chỉ việc sử dụng Internet hoặc Intranet (mạng nội bộ). CD-ROM và DVD có thể được sử dụng để cung cấp các tài liệu học. Nó cũng có thể được xem như một thuật ngữ viết tắt chỉ cách mà mọi người giao tiếp và học tập một cách tự động. Theo nghĩa này, e-learning dưới quan điểm của Cedofop là một hình thức học được hỗ trợ bởi các CNTT và truyền thông. E-learning không bị giới hạn mà có thể bao gồm các hình thức và phương pháp tổng hợp đa dạng, việc sử dụng các phần mềm, Internet, CD-ROM, hình thức học trực tuyến hoặc bất kì phương tiện truyền thông tương tác hoặc tự động nào. (Cedefop, 2001, p5)

Về nguyên tắc, E-learning là một dạng học từ xa; các tài liệu học có thể được tiếp cận từ Web hoặc CD thông qua một máy tính, đồng thời người hướng dẫn và người học có thể giao tiếp với nhau bằng email hoặc trên các forum thảo luận.
Những định nghĩa phổ biến của những thuật ngữ đang được sử dụng rộng rãi này vẫn chưa được chấp nhận khi E-learning là một thuật ngữ chung bao quát hàng loạt các phương thức tiếp cận. Nó có thể kết hợp sự pha trộn của nhiều yếu tố khác nhau như CNTT và truyền thông; sự tương tác, các nguồn học, các hình thức học riêng lẻ và hợp tác; học chính qui hoặc không chính qui và sự hỗ trợ. (Clarke, 2004)

Theo Clarke và Mayer (2003), E-learning có thể được chấp nhận như là một sự phân phối học qua phương tiện điện tử bao gồm: Internet, Intranet, Extranet, phát qua vệ tinh, băng nghe/nhìn, TV tương tác và CD-ROM với các tính năng sau:

· Bao gồm những nội dung liên quan đến mục tiêu học

· Sử dụng các yếu tố như: từ ngữ, tranh ảnh, hoạt hình hoặc phim để phân phối nội dung và phương pháp.

· Xây dựng các kĩ năng và tri thức mới liên quan tới mục tiêu học tập của cá nhân hoặc để nâng cao sự thể hiện cảu các tổ chức.

Nói tóm lại, E-learning nên miêu tả quá trình học xảy ra như thế nào hơn là tập trung vào những thiết bị giúp việc học xảy ra. Chúng tôi đồng ý với khái niệm về E-learning của Clarke và Mayer (2003) như sau: chữ “e” trong “e-learning” đề cấp đến việc khóa học được số hóa “như thế nào”, cho nên nó có thể được gói gọn trong dạng điện tử. Qua máy vi tính, việc sử dụng các từ trong văn nói hoặc viết và trên tranh ảnh như tranh minh họa, ảnh, hoạt hình hoặc video, có thể phân phối các khóa học e-learning. Chữ “learning” trong “e-learning” đề cập đến “What” - học cái gì? Khóa học bao gồm cả nội dung (thông tin) và phương pháp hướng dẫn (kĩ thuật) giúp mọi người học nội dung, không những thế nó còn đề cập đến “Why” - tại sao phải học - đó là mục đích của khóa học “e-learning” nhằm giúp người học đạt được mục đích giáo dục hoặc giúp các tổ chức xây dựng các kĩ năng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, nên chú ý rằng nếu xem xét thuật ngữ “e” với nghĩa duy nhất là “electronic” có thể gây ra sự nhầm lẫn trong mục đích của người học. Việc thiết kế một khóa học e-learning nên dựa trên sự phối hợp tốt nhất giữa nội dung đào tạo và người học tiềm năng. Khuôn khổ này cần phải thay đổi từ electronic thành chữ “e” khác như: engagement of learner (sự tham gia của người học), the enhancement of learning (mở rộng việc học), the ease of use (dễ sử dụng), the empowerment (sự trao quyền) cho người học để kiểm soát lịch học và thực hiện chương trình học (Roffe, 2002, p.40-50).
Hiệu quả của E-learning cao hơn so với cách học truyền thống bởi E-learning có tính tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người. E-learning sẽ trở thành xu thế tất yếu trong nền tri thức. Hiện nay, E-learning đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nước trên thế giới với rất nhiều tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực E-learning ra đời.
dàng và đơn giản.

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong hỗ trợ việc tự học cho học sinh

Việc ứng dụng phương tiện Web trong hỗ trợ việc tự học cho học sinh tiểu học hiện nay còn khá mới mẻ với giáo viên và học sinh. Để có thể tìm hiểu được thực trạng của việc ứng dụng phương tiện CNTT nói chung và Web nói riêng trong việc hỗ trợ tự học cho học sinh, chúng tôi tiến hành phát phiếu điều tra cho 86 giáo viên và 260 học sinh ở các trường tiểu học Phúc Đồng. Kết quả như sau:
1.2.1.1. Thực trạng việc ứng dụng CNTT hỗ trợ quá trình tự học của học sinh
	Mức độ
	Số học sinh
	Tỉ lệ (%)

	1 lần/tuần
	0
	0

	2 lần/tuần
	83
	32

	3 lần/tuần
	63
	24.2

	Nhiều hơn 3 lần/tuần
	114
	43.8


Bảng 1: Mức độ học tập với máy tính của học sinh lớp 5

Qua quan sát và tìm hiểu thực tế cho thấy hầu hết các trường tiểu học tại Hà Nội đều được học tập với máy vi tính. Các lớp học hai buổi một ngày một tuần ít nhất có hai tiết học ở phòng máy. Kết hợp với bảng thống kê số liệu trên chính tỏ việc hướng dẫn sử dụng máy tính đã được quan tâm ở các trường tiểu học. 100% các em được làm quen và học tập với máy vi tính. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, nhất là đối với các trường tiểu học ở ngoại thành, quận mới, ngoài việc sử dụng máy tính ở trường, các em không có cơ hội sử dụng máy tính tại nhà. 

Hiện nay, hầu hết các trường tiểu học ở Hà Nội đều có mạng Internet. Học sinh không chỉ làm quen với máy vi tính mà đã được làm quen với các thông tin, phần mềm học tập trên mạng. Theo điều tra có 152/260 học sinh có máy tính cá nhân kết nối mạng Internet tại nhà. Đây là điều kiện học tập hết sức thuận lợi cho việc tiếp cận với những công nghệ hỗ trợ hiện đại. Như vậy, việc hướng dẫn sử dụng máy tính hỗ trợ việc học cho học sinh có nhiều tín hiệu khả quan, được thể hiện ở bảng sau:
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                                                 Mức độ 

  Nội dung truy cập
	Thường xuyên 

(%)
	Thỉnh thoảng 

(%)
	Chưa bao giờ 

(%)

	Nghe nhạc, đọc truyện trên mạng
	23
	65
	12

	Đọc báo Toán tuổi thơ
	22
	63
	15

	Giao lưu trực tuyến
	15
	57
	28

	Học tiếng Anh trực tuyến
	9
	71
	20

	Tìm kiếm các thông tin
	11
	78
	11

	Vào trang violympic.vn
	25
	56
	19


Bảng 2: Mức độ khai thác thông tin trên mạng của học sinh lớp 5

Số học sinh truy cập thường xuyên các trang web chưa cao (so với điều kiện của các em có máy tính nối mạng tại nhà), nhất là các trang web giáo dục (Toán tuổi thơ, học tiếng Anh, violympic.com). Số lượng học sinh tham gia giao lưu trực tuyến còn ít. Điều này cho thấy thực tế chưa có nhiều diễn đàn trên mạng dành riêng cho các em. Mặt khác, với khối lượng thông tin khổng lồ hiện nay, nhiều bậc phụ huynh cũng hạn chế không cho con vào mạng khi mà không có một trang web, diễn đàn riêng cho các em. Nghe nhạc và đọc truyện trên mạng là những trang web mang tính giải trí cao cũng chưa thu hút được học sinh tiểu học. Với trang web Toán tuổi thơ, nội dung trang này chưa được cập nhật, chuyên mục giao lưu trên mạng chưa được khai thác triệt để. Trang web violympic.vn giao diện đẹp, nội dung phong phú của Bộ giáo dục thực sự đã thu hút mạnh mẽ các em thi giải toán trực tuyến trên mạng. Tuy nhiên, đây là trang web dành cho đối tượng học sinh giỏi. Như vậy chỉ có một số lượng học sinh nhất định có thể tham gia. Với ý tưởng thiết kế một trang web nhằm hỗ trợ việc tự học cho tất cả đối tượng học sinh lớp 5, chúng tôi tiến hành điều tra thực trạng của việc tự học của học sinh lớp 5 và cho kết quả dưới đây:
	Các hình thức tự học
	Số học sinh
	Tỉ lệ (%)

	1. Tự học dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên
	260
	100

	2. Tự học không dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên nhưng theo nội dung hướng dẫn của giáo viên
	260
	100

	3. Tự học nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết, không dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên, không theo nội dung hướng dẫn của giáo viên
	153
	59

	4. Cả ba hình thức trên
	153
	59


Bảng 3: Việc áp dụng các hình thức tự học của học sinh lớp 5

Trong 3 hình thức tự học nêu trên thì hai hình thức đầu được học sinh áp dụng 100%. Điều này cho thấy vấn đề hướng dẫn học sinh tự học theo hình thức thứ 3 cần có sự định hướng và hướng dẫn ban đầu của giáo viên về tài liệu và cách thức tiến hành. Đây cũng là hình thức thể hiện rõ nhất đặc trưng của phương pháp tự học làm tiền đề cho việc nghiên cứu khoa học sau này. Tuy nhiên, với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học thì quá trình tự học của các em sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.
	Những khó khăn thường gặp
	Số học sinh
	Tỉ lệ

	1. Chưa biết cách tự học có hiệu quả
	115
	44.2

	2. Chưa đủ tài liệu và phương tiện học tập
	97
	37.3

	3. Ý thức tự giác trong tự học chưa cao
	110
	42.3

	4. Lí do khác
	48
	18.5


Bảng 4: Những khó khăn của học sinh trong quá trình tự học

Khó khăn lớn nhất của học sinh là chưa biết cách tự học có hiệu quả, phần lớn các em học theo cảm tính dưới sự hướng dẫn của giáo viên và chưa thực sự có ý thức tự giác trong học tập. Một nguyên nhân khách quan nữa đó là chưa có đủ tài liệu và phương tiện học tập. Với học sinh tiểu học, tài liệu học tập đơn thuần chỉ là sách, vở thì không tạo được hứng thú và hấp dẫn cới các em, đặc biệt là đối với hoạt động học tập có tính chất không bắt buộc. Để kích thích năng lực tự học của học sinh thì cần phải có sự hỗ trợ của các tài liệu và phương tiện mới lạ, có nội dung và hình thức hấp dẫn đối với học sinh.


1.2.1.2. Thực trạng việc ứng dụng CNTT trong dạy học của giáo viên nhà trường

Hầu hết các trường tiểu học ở Hà Nội đã được trang bị máy tính điện tử và được kết nối Internet. Tuy nhiên, số lượng máy của mỗi trường trung bình chỉ khoảng 25 - 30 máy, rất ít trường có máy tính riêng phục vụ cho giáo viên. 


Chúng tôi đã tiến hành điều tra với 86 giáo viên về việc ứng dụng CNTT trong dạy học môn toán ở trường tiểu học hiện nay, đặc biệt là khối 4, 5.
	                                       

                                                 Mức độ 

  Nội dung truy cập
	Thường xuyên 

(%)
	Thỉnh thoảng 

(%)
	Chưa bao giờ 

(%)

	Soạn giáo án điện tử
	87.2
	12.8
	0

	Sử dụng các phần mềm dạy học
	58.1
	39.5
	2.4

	Sử dụng các phần mềm học toán
	38.4
	55.8
	5.8

	Sử dụng Internet
	75.6
	24.4
	0

	Sử dụng các trang web học tập
	68.6
	26.7
	4.7

	Dạy học trực tuyến trên mạng
	0
	5.8
	94.2


Bảng 5: Mức độ ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học

Qua điều tra cho thấy, hầu hết giáo viên đều nhận thấy được tầm quan trọng và những khả năng vô cùng to lớn của CNTT trong dạy học, song chưa nắm được phương pháp sử dụng và chưa biết khai thác những ưu việt của máy tính trong dạy học. 


Việc tổ chức cho học sinh tiểu học học tập trên máy tính đã tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện cá thể hóa trong dạy học. Nó đã làm thay đổi phương thức dạy - học trong trường tiểu học, làm cơ sở cho việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.


Qua quan sát thực tiễn dạy học cho thấy, khi học tập trên máy tính, học sinh tỏ ra thích thú, say mê và rất hào hứng. Sự tập trung chú ý, sự kiên trì để giải quyết vấn đề của học sinh được nâng lên rõ rệt. Giáo viên đã hình thành được ở học sinh những kĩ năng sử dụng công cụ hiện đại. Song do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, các nhà trường chưa trang bị đầy đủ các phần mềm dạy học phục vụ cho dạy - học. Hoặc nếu có thì rất nhiều giáo viên tiểu học lại không biết sử dụng các phần mềm dạy học, nhất là đối với những giáo viên đã lớn tuổi. Chỉ có một số giáo viên biết sử dụng, biết khai thác thông tin trên các phương tiện hiện đại nhưng còn mang tính tự phát.


Các trường sử dụng máy tính điện tử để dạy một số yếu tố cơ bản của tin học như: Hệ điều hành, Windows, Word, trò chơi giải trí… Một số trường có đưa các phần mềm học tập cho học sinh học tập nhưng thời gian rất ít. Một số giáo viên đã sử dụng một số phần mềm công cụ để thiết kế các bài giảng điện tử và trình chiếu nội dung cho học sinh xem thông qua hệ thống dạy học đa phương tiện. Tuy nhiên, tính tương tác của phần mềm dạy học này còn yếu. Nhiều giáo viên có quan niệm sai lầm cho rằng bất cứ nội dung nào cho vào máy tính, kết nối với máy chiếu đa năng sẽ trở thành bài giảng điện tử, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy - học. Như vậy sẽ xuất hiện phương pháp dạy học thụ động “nhìn - chép”, “đọc - chép”.
CHƯƠNG 2
TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI
1. Mục đích và yêu cầu tổ chức thực nghiệm đề tài:

- Giúp cho giáo viên có vốn hiểu biết về tin học nắm được một số kỹ năng (chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh, tạo hình nền, phông chữ, …) khi thiết kế bài giảng điện tử e – learning.

- Giúp cho giáo viên thiết kế được bài giảng điện tử e - learning để phục vụ cho việc học tập của học sinh một cách đơn giản, thuận tiện và đem lại hiệu quả cao.
2. Nội dung và cách tiến hành thực nghiệm đề tài:

2.1. Thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint:
Trước khi xây dựng bài giảng E-learning, bước đầu tiên thiết bài giảng điện tử trên Powerpoint.

Xây dựng bài học trên bài giảng điện tử Mạng máy tính (tiết 1) trên nền Powerpoint theo 6 bước cơ bản sau:

Bước 1:  Xác định mục tiêu bài học:

- Giới thiệu sự cần thiết sử dụng mạng máy tính.

- Học sinh biết được khái niệm mạng máy tính, các phương tiện mạng và giao thức truyền thông trong mạng máy tính.

- Hiểu được cách thức hoạt động của các loại mạng.

Bước 2: Xây dựng cấu trúc logic nội dung và tiến trình dạy học:

Những nội dung đưa vào chương trình và sách giáo khoa phổ thông được chọn lọc từ khối lượng tri thức đồ sộ của khoa học bộ môn, được sắp xếp một cách logic, khoa học, đảm bảo tính sư phạm và thực tiễn cao. 

Dưới đây là cấu trúc logic nội dung bài học:

Bước 3: Multimedia hoá kiến thức:

Việc Multimedia hoá kiến thức được thực hiện thông qua các bước:

· Dữ liệu hoá thông tin kiến thức.

· Phân loại kiến thức được khai thác dưới dạng văn bản, bản đồ, đồ hoạ, ảnh tĩnh, phim, âm thanh,…

· Tiến hành sưu tập hoặc xây dựng mới nguồn tư liệu.

· …

Bước 4: Tổ chức lưu trữ các thư viện tư  liệu:

 Sau khi đầy đủ các tư liệu cần dùng cho bài giảng điện tử, phải tiến hành sắp xếp tổ chức lại thành thư viện tư liệu, tức là tạo được cây thư mục hợp lý. Cây thư mục hợp lý sẽ tạo điều kiện tìm kiếm thông nhanh chóng và giữ được các liên kết trong bài giảng đến các tập tin âm thanh, video clip… Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, cây thư mục có cấu trúc sau đây là hợp lý nhất cho một bài giảng hay cả hệ thống bài giảng điện tử. 

 Bước 5:  Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình diễn.

Lựa chọn ngôn ngữ hay phần mềm trình diễn cũng cần quan tâm đến trình độ tin học của người dùng. Những phần mềm có tính thân thiện cao, khả năng trình diễn thông tin tốt, dễ thiết kế, chỉnh sửa, cập nhật luôn là một lựa chọn đúng để đảm bảo tính khả thi và phổ dụng. Phần mềm PowerPoint được dùng phổ biến nhất hiện nay, dễ sử dụng và phù hợp với trình độ tin học cơ bản nhất. 

Bước 6:  Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện

Sau khi thiết kế xong, phải tiến hành chạy thử chương trình, kiểm tra các sai sót, đặc biệt là các liên kết để tiến hành sửa chữa và hoàn thiện. Kinh nghiệm cho thấy không nên chạy thử từng phần trong các quá trình thiết kế. Về nguyên tắc, bài giảng chỉ có thể hoàn thiện sau nhiều lần sử dụng nó.

* Vấn để đặc biệt chú ý khi thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm PowerPoint cũng  như các phần mềm thiết kế khác là phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế bài giảng điện tử, bao gồm:

1. Đảm bảo tính khoa học Sư phạm và khoa học.

2. Đảm bảo tính hiệu quả.

3. Đảm bảo tính mở và tính phổ dụng.
4. Đảm bảo tính tối ưu của cấu trúc cơ sở dữ liệu.

5. Đảm bảo tính nguyên tắc sư phạm của quá trình dạy học khi trình diễn thông tin.

Một số hình ảnh về bài giảng thiết kế trên PowerPoint:
2.2. Biên tập kịch bản cho bài học:

Đưa multimedia vào bài giảng gồm video và âm thanh vào sau khi đã ghi sẵn sao cho phù hợp với đúng hoạt hình. Đưa các tệp flash; đưa câu hỏi tương tác (quizze), câu hỏi khảo sát và có thể ghép tệp âm thanh tương ứng với các ví dụ trong bài học.
Nhưng vấn đề cơ bản ở đây là nếu chúng ta sử dụng các thiết bị thông thường như webcam, máy ảnh, máy ghi âm chất lượng không tốt thì các multimedia có chất lượng  không tốt. Vậy làm sao để có được multimedia chất lượng?

Giáo viên khi đưa multimedia vào bài giảng gồm video và âm thanh vào bài giảng thường ghi âm trực tiếp hoặc dùng các thiết bị kỹ thuật có chất lượng kém nên bài giảng không đạt được hiệu quả cao. Cụ thể là xảy ra các trường hợp sau:

· Không đưa được những file hình ảnh vào bài giảng. (cô Hạnh giáo viên lớp 5A).
· Phần âm thanh ghi âm có chất lượng kém (rè, tiếng ồn)- Cô Thu giáo viên dạy Mỹ thuật
· Phần âm thanh của phim có chất lượng kém (hầu hết các thầy cô giáo đều mắc phải).
· Giáo viên không lồng được âm thanh của mình vào đoạn video như ý muốn (Cô Hạnh giáo viên lớp 2C, …)
Qua khảo sát 20 giáo viên trong nhà trường sau khi chưa tìm hiểu bộ công cụ hỗ trợ soạn bài giảng elearning này đạt kết quả như sau: chất lượng bài (heo đánh giá của Hội đồng giáo dục nhà trường)

	Chất lượng
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Tốt
	2
	10

	Khá
	10
	50

	TB
	8
	40


Để giải quyết được vấn đề này tôi xin đưa ra giải pháp đó là chúng ta phải sử dụng một số công cụ hỗ trợ hữu ích để xử lý multimedia ví dụ như: 
· Phần mềm Total Video Converter: Chuyển đổi định dạng file âm thanh, hình ảnh.

· Phần mềm Ulead VideoStudio: Xử lý âm thanh, hình ảnh, film chuyên nghiệp (Cắt, ghép, lồng tiếng, âm thanh và hình ảnh).

· Phần mềm Audacity 1.3 Beta (Unicode): Xử lí chất lượng âm thanh.

Đây là biểu tượng của 3 phần mềm trên:
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Ở đây tôi xin phép không trình bày cách tải và cài đặt phần mềm của 3 phần mềm này bởi vì trên internet có rất nhiều trang web đã giới thiệu bạn chỉ cần vào google tìm kiếm là được.

2.2.1. Chuyển đổi định dạng file âm thanh, hình ảnh bằng phần mềm Total Video Converter:
Đây là giao diện của phần mềm: 
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Bước 1: Chọn file cần chuyển đổi nháy chuột vào new Task\open để chọn ví dụ: 
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Bước 2: Chọn định dạng cuối cho file ví dụ: 
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Bước 3: Nháy chuột vào nút Convert Now 

Vậy là qua 3 bước chúng ta đã được file đã chuyển đổi định dạng

Chú ý:


( File chèn vào không nên để tên là tiếng việt (phần mềm sẽ không nhận ra (đây là lỗi mà hầu hết các thầy cô giáo mắc phải khi sử dụng nhưng tư liệu đã download được từ trên mạng xuống, hoặc đặt tên file tiếng việt).

( Trước khi chuyển đổi file cần tạo thư mục để đưa dữ liệu vào đó sau khi định dạng (chọn đầu ra là thư mục đã tạo.

2.2.2. Xử lí chất lượng âm thanh Phần mềm Audacity 1.3 Beta (Unicode):

Chúng ta cùng tìm hiểu cách loại bỏ những tạp âm của âm thanh.

Bước 1: chọn file\open\open để chọn âm thanh cần chỉnh sửa.
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Màn hình xuất hiện như sau: 
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Những âm thanh chính thường có biên độ lớn và tiếng ồn (rè) thường có biên độ nhỏ.

Bước 2: Nghe thử và bôi đên đoạn âm thanh rè
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Bước 3:  
- Chọn effect\noise Removal
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- Chọn get noise profile
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Bước 4:  
- Nhấn ctrl + A để chọn toàn bộ âm thanh.



- Chọn effect\noise Removal\ok

Bước 5:  Lưu file đã lọc âm thanh: file\export\save
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2.2.3. Xử lý âm thanh, hình ảnh, film chuyên nghiệp (Cắt, ghép, lồng tiếng, âm thanh và hình ảnh) bằng phần mềm Ulead VideoStudio (Ulead VideoStudio 9):

- Trước đây các thầy cô hay dùng phần mềm Windows movie maker để cắt, ghép, lồng tiếng cho âm thanh, hình ảnh nhưng khi sử dụng phần mềm này có nhược điểm là xử lý không chuyên nghiệp, đầu ra của file không đa dạng (đuôi), khó thao tác chính xác,…
- Với phần mềm Ulead VideoStudio chúng ta có thể khắc phục hoàn toàn những lỗi đó.

 Ở đây tôi xin giới thiệu vấn đề sau:
+ Cắt video và âm thanh.

+ Tạo video từ các tấm ảnh.

+ Ghép video, âm thanh, loại bỏ âm thanh trong video và chèn âm thanh khác vào video.
2.2.3.1. Cắt video, âm thanh:
a. Cắt video:

Bước 1: Đưa video vào phần mềm: file\insert media file to library\insert video\open
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Bước 2: Kéo thả video vào phần cửa sổ hiệu chỉnh
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Bước 3: Xem video và kéo con chạy đến vị trí cần cắt 
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+ Muốn cắt phần bên trái nhấn nút: 
+ Muốn cắt phần bên phải nhấn nút: 

Bước 4: Lưu phần video đã cắt: share\creat video file\chọn định dạng video\save.
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a. Cắt âm thanh : làm tương tự như video

Bước 1: Đưa video vào phần mềm: file\insert media file to library\insert audio \open

Bước 2: Kéo thả audio vào phần cửa sổ hiệu chỉnh
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Bước 3: nghe audio và kéo con chạy đến vị trí cần cắt 

Bước 4: Lưu phần audio đã cắt: share\creat sound file\chọn định dạng audio\save.

2.2.3.2. Tạo video clip từ những bức ảnh sẵn có:

Bước 1: Đưa ảnh vào phần mềm: file\insert media file to library\insert image \open
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Bước 2: Kéo thả ảnh vào cửa sổ hiệu chỉnh (ảnh nào hiện trước thì kéo ra trước)
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Bước 3: Đặt thời gian hiển thị cho ảnh 
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Bước 4: Tạo hiệu ứng chuyển ảnh: Chọn nút effect và kéo thả hiệu ứng vào khoảng giữa 2 ảnh.

[image: image23.png]f Untitled Ll

Project duration

dJeosiudio 9

Fin ||

| 0:00: 12 oo} N
e B
Cross
ﬂg
Flap Progessive
E: Name Split
s Type Transition
& You can select a transition TR [ s Wiap
effect in the Library then drag
it in between two clips on the
Timeline.
- =O]0]00l0CI0 =
Q—— Q@ Meonnn 000002 00000400 00000500 00000800 000010.00 00001200 o0gf |
{ e | | 9 | (1 | | | | | | |
= 2

| 4 untited - Ulead ideo. <_3:06PM





Bước 5: Chèn âm thanh cho đoạn clip: 


+ Chèn âm thanh vào phần mềm


+ Kéo thả âm thanh đó vào cửa sổ hiệu chỉnh và cắt bớt sao cho hình ảnh và âm thanh cùng kết thúc.
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Bước 6: Lưu clip


+ Nhấn ctrl + A để chọn cả ảnh và âm thanh


+ share\creat video file\chọn định dạng video\save.

2.2.3.3. Ghép video, âm thanh, loại bỏ âm thanh trong video và chèn âm thanh khác vào video:
a. Ghép video:
- Bước 1: Đưa các video cần ghép vào phần mềm.

- Bước 2: Kéo thả từng video vào cửa sổ hiển thị, video nào hiển thị trước thì kéo trước.

- Bước 3: Nhấn ctrl + A và lưu thành một video (giống như trên).
b. Ghép nhiều đoạn âm thanh với nhau: tương tự video
c. loại bỏ âm thanh video:
- Bước 1: Chèn và đưa video vào cửa sổ hiệu chỉnh

- Bước 2: Nháy vào biểu tượng mute [image: image25.png]|
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- Bước 3: Lưu video.

d. Chèn âm thanh khác vào video:
- Bước 1: Loại bỏ âm thanh cho video.

- Bước 2: chọn nút audio và kéo thả audio cần chèn vào cửa sổ hiệu chỉnh,

- Bước 3: Cắt âm thanh và video sao cho bằng nhau (tham khảo phần tạo vidio clip).

Trên đây là phần hướng dẫn 3 phần mềm hữu hiệu cho multimedia để chèn vào bài giảng elearning.
3 Kết quả đạt được:

* Qua khảo sát 20 giáo viên trong nhà trường sau khi tìm hiểu bộ công cụ hỗ trợ soạn bài giảng elearning này đạt kết quả như sau: chất lượng bài (theo đánh giá của Hội đồng giáo dục nhà trường)

	Chất lượng
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Tốt
	19
	95

	Khá
	1
	5

	TB
	0
	0


* Một số bài giảng elearning tiêu biểu:
Cô Hạnh lớp 5A (một số hình ảnh)
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Cô Hằng lớp 2A (một số hình ảnh)
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Sau một thời gian tiến hành giảng dạy giáo án điện tử theo phương pháp cải tiến về cách trình bày bố cục bài giảng theo cấu trúc logic nội dung trên PowerPoint, và áp dụng thử nghiệm vào các bài giảng trực tuyến E_Learning tôi nhận thấy có tác dụng rất lớn đến người dạy và người học.
Đối với giáo viên: 

+ Chủ động trong mọi tình huống dạy học, tiết kiệm thời gian, chí phí. Thực hiện dạy học ở mọi nơi, mọi lúc có thể trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng Internet.

+ Với môi trường bài giảng thân thiện và có tính hướng đạo, giáo viên dễ dàng thao tác, chỉnh sữa, cập nhật bài giảng của mình hoặc của bất kỳ một đồng nghiệp nào mà không cần ý kiến tham gia của người đồng nghiệp đó.

+ Thuận lợi trong quá trình giảng dạy, kiểm soát được nội dung, thể hiện tiến trình giảng dạy một cách khoa học và logic.
Đối với học sinh:

+ Tích cực tham gia học tập, phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo, học tập của học sinh. Học sinh vừa học, vừa kết hợp tìm hiểu các kiến thức liên quan đến bài học qua Internet. 

+ Tạo ra môi trường học tập công bằng, lành mạnh. Gây hứng thú trong học tập và khơi gợi tư duy, trí nhớ bền bỉ…

+ Học sinh có thể sử dụng bài giảng của thầy cô trong quá trình tự học ở nhà, vì khi thiết kế bài giảng tuân theo các quy tắc trên thì bài giảng đó coi như là một phần mềm dạy học.

+ Học sinh chủ động trong việc học, học ở mọi nơi, mọi lúc. Các em thật sự hứng thú đối với phương pháp dạy và học bằng bài giảng điện tử E_Learning.

PHẦN 3
KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy để thiết kế một bài giảng điện tử E_Learning thật sự được coi là một phần mềm dạy học và được ứng dụng trong thực tế thì chúng ta cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Với môi trường dạy học trong các nhà trường hiện nay thật sự khó khăn khi đưa bài giảng E_Learning thay thế một số bài học cụ thể, vì thiết bị hỗ trợ cho học sinh học tập ở nhà. Mạng Internet không phải gia đình học sinh nào cũng có kinh tế đảm bảo. Để đưa các bài giảng E_Learning vào thực tiễn, ngoài vấn đề đã nêu trên thì nhà trường còn kế hợp với các trung tâm Tin học, các tổ chức có phòng học ảo trên Internet để tạo môi trường học tập.

- Người giáo viên phải tích cực tìm kiếm thông tin trên sách vở, trên mạng Internet,… Nhằm bổ sung thêm nội dung kiến thức cho bài học, vì so với bài giảng thông thường được trình bày trên bảng đen thì thông tin trên bài giảng điện tử là vô cùng phong phú. Để học sinh có hứng thú học tập và tiếp thu sâu hơn về nội dung kiến thức, trong một số bài học, giáo viên còn phải chuẩn bị thêm các câu hỏi trắc nghiệm liên quan. Mỗi thao tác thực hiện câu hỏi trắc nghiệm còn kèm theo thao tác quay lui để trả lời các câu hỏi gợi ý (nếu học sinh không trả lời hoặc trả lời sai các câu hỏi chính). Điều đó giúp cho hầu hết các em học lực trung bình hoặc học yếu sẽ dễ dàng tiếp thu bài học một cách hiệu quả.

- Tuỳ theo từng bộ môn mà giáo viên phải nắm được những đặc trưng của môn học mà mình tham gia giảng dạy, từ đó có thể lựa chọn bài học để mà thiết kế. 

- Bài giảng điện tử E_Learning thực chất là một phương tiện hỗ trợ dạy học, bản thân tự nó không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của quá trình dạy học, mọi quyết định nhằm đảm bảo những yêu cầu của một quá trình dạy học, hiệu quả mà nó mang lại đều bắt nguồn từ phía giáo viên.

- Cần phải khai thác hết khả năng hỗ trợ dạy học của bài giảng điện tử E_Learning. Đặc biệt đối với các chức năng đưa đến hiệu quả sư phạm lớn. Luôn quan tâm đến tính hiệu quả sử dụng là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên khi sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là sử dụng máy vi tính cần hết sức chú ý tránh sự phô trương hay lạm dụng sức mạnh của công nghệ ở những chỗ mà quá trình dạy học đã không cần đến nó.

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học với máy tính ít nhiều làm cho quá trình dạy học phụ thuộc vào các thiết bị. Cần phải lưu ý và biết cách khắc phục các trở ngại do hệ thống thiết bị gây nên, ví dụ như xây dựng các phòng học ảo trên mang Internet... 

Do thời gian nghiên cứu, cũng như quá trình công tác giảng dạy mới chỉ là một thời gian ngắn, thiết bị hỗ trợ và môi trường áp dụng dạy học E_Learning rất hạn chế, nên trong quá trình nghiên cứu nhiều vấn đề còn chưa rõ ràng nên tôi rất mong quý bạn đọc cũng như các đồng nghiệp có những ý kiến đóng góp tích cực nhằm phát triển cho đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

* Đề xuất ý kiến:

Để đề tài được sử dụng đạt hiệu quả cao, chúng tôi có một số ý kiến đề xuất sau:

· Tăng cường trang thiết bị CNTT cả về chất lượng và số lượng tại các trường tiểu học.
· Kết nối mạng Internet cho hệ thống máy tính ở các trường tiểu học.

· Nâng cao trình độ sử dụng máy vi tính, ứng dụng các trang thiết bị hiện đại vào dạy học cho giáo viên.

· Khuyến khích giáo viên tự làm phần mềm dạy học, hỗ trợ việc thiết kế các phần mềm ứng dụng trong quá trình dạy và học.
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Màn hình hiển thị





Chọn định dạng loại âm thanh





Chọn định dạng loại video





Phần hiển thị nội dung file





Nút chạy file cần chuyển đổi





Nút bắt đầu chuyển đổi





Ô chọn vị trí xuất ra của file





Nút chèn file cần chuyển đổi
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